MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ I - LỚP 4
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu
 số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	Số học: Đọc, viết, so sánh số tự nhiên: hàng và lớp. Các số có nhiều chữ số; số chẵn, số lẻ; làm tròn số đến hàng trăm nghìn; số tự nhiên; biểu thức chứa chữ, so sánh; phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.
Giải bài toán có ba bước tính
	Số câu
	5
	2
	1
	8

	
	  Số điểm
	5đ
	2,5đ
	1đ
	8,5đ

	Đại lượng: Chuyển đổi thực hiện phép tính :Yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ, dm2; m2; mm2.
	Số câu
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	  0,5đ
	
	0,5đ

	Yếu tố hình học: Hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đo góc.
	Số câu
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	1đ

	Tổng
	Số câu
	5
	3
	2
	10

	
	Số điểm
	5đ
	3đ
	2đ
	10đ
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        MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ I - LỚP 4

	S  T  T
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và 
số điểm
	Mức 1
	    Mức 2
	     Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	4
	1
	1
	1
	1
	
	8

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	9
	7
	10
	5
	
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	8
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	6
	
	

	Tổng số câu
	4
	1
	1
	2
	2
	
	10

	Tổng số điểm
	5đ
	3đ
	2đ
	10




